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Câu 1 trang 40 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Nghe - viết: Chim én (2 khổ thơ đầu) 

Chim én 

Chim én bận đi đâu 

Hôm nay về mở hội 

Lượn bay như dẫn lối 

Rủ mùa xuân cùng về. 

Cỏ mọc xanh chân đê 

Rau xum xuê nương bãi 

Cây cam vàng thêm trái 

Hoa khoe sắc nơi nơi. 

Câu 2 trang 40 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống: 

a) Chữ l hay n? 

Khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, họa mi lại hót vang ∎ừng cháo ∎ắng sớm. Hót 

xong, ∎ó xù ∎ông rũ hết những giọt sương rồi chuyền bụi cây, tìm sâu, ăn ∎ót dạ, đoạn vỗ 

cánh bay đi. 

Theo Ngọc Giao 

b) Vần ươc hay ươt? 

Mưa đến rồi. mọi người không tưởng đ∎ là mưa lại kéo đến chóng thế. Bao nhiêu n∎ tuôn 

rào rào. Lá đào, lá na, lá sồi vẫy tai run rẩy. Con gà trống ∎ lướt th∎ ngật ngưỡng tìm chỗ 

trú. 
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Xem đáp án 

Điền vào chỗ trống như sau: 

a) Khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, họa mi lại hót vang lừng cháo nắng sớm. Hót 

xong, nó xù lông rũ hết những giọt sương rồi chuyền bụi cây, tìm sâu, ăn lót dạ, đoạn 

vỗ cánh bay đi. 

Theo Ngọc Giao 

b) Mưa đến rồi. mọi người không tưởng được là mưa lại kéo đến chóng thế. Bao nhiêu 

nước tuôn rào rào. Lá đào, lá na, lá sồi vẫy tai run rẩy. Con gà trống ướt lướt 

thướt ngật ngưỡng tìm chỗ trú. 

Câu 3 trang 41 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

a) Tìm và viết các tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau: 

- Tiếng chim hót có nhiều âm 

thanh cao và trong, ríu vào 

nhau nghe vui tai. 

 

- Vật để thắp sáng, hình trụ, 

làm bằng sắp hoặc bơ, ở giữa 

có bấc. 

- Ánh sáng trực tiếp từ Mặt 

Trời chiếu xuống. 

- Có nhiệt độ thấp hơn nhiều 

so với mức nhiệt độ trung 

bình. 

b) Tìm và viết: 

- 2 tiếng có vần ươc. Mẫu: bước 

- 2 tiếng có vần ươt. Mẫu: lượt 

Xem đáp án 

a) Các tiếng tìm được là: 
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- Tiếng chim hót có nhiều 

âm thanh cao và trong, ríu 

vào nhau nghe vui tai: líu lo 

 

- Vật để thắp sáng, hình trụ, 

làm bằng sắp hoặc bơ, ở giữa 

có bấc: (ngọn) nến 

- Ánh sáng trực tiếp từ Mặt 

Trời chiếu xuống: tia nắng 

- Có nhiệt độ thấp hơn nhiều 

so với mức nhiệt độ trung 

bình: lạnh lẽo 

b) Gợi ý: 

- Tiếng có vần ươc: bước, nước, xước, cước, lược, tước, rước, ước, bước, cược... 

- Tiếng có vần ươt: lượt, vượt, ướt, mượt, rượt, phượt... 

Câu 4 trang 41 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

a) Viết chữ hoa 

 

b) Viết ứng dụng: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. 
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